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	Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng (văn bản số 4562/BQL-TNMT ngày 19/9/2025): Nhất trí với nội dung dự thảo do Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng

	II
	Sở Tư pháp (văn bản số 3329/STP-XDVB ngày 20/9/2025)

	Về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản

	1
	Đề nghị rà soát, chỉnh lý cách trình bày của dự thảo Quyết định theo đúng mẫu số 21 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP
	Đã tiếp thu chỉnh lý dự thảo Quyết định theo mẫu số 21 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.

	2
	Đề nghị sửa phần số, ký hiệu của Quyết định thành “Số:   /2025/QĐ-UBND” cho phù hợp với quy định tại điểm d khoản 3 Phần II Mục 1 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
	Đã tiếp thu chỉnh sửa tại Dự thảo Quyết định

	3
	Sửa cách trình bày các Luật thành “Luật ..... số...” cho phù hợp với mẫu số 20 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; đồng thời sau mỗi căn cứ phải xuống dòng cho phù hợp với quy định tại khoản 1 Phần III Mục 1 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP
	Đã tiếp thu chỉnh sửa tại phần căn cứ pháp lý của Dự thảo Quyết định

	4
	- Bỏ “Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND…” cho phù hợp với quy định tại Điều 62 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, theo đó: "Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành”.


	Đã tiếp thu lược bỏ trong dự thảo Quyết định

	5
	Sửa phần “Xét ý kiến…” thành “Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số…/TTr-SNNMT ngày… tháng… năm 2025” cho phù hợp với mẫu số 21 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP
	Đã tiếp thu chỉnh sửa tại Dự thảo Quyết định

	6
	Đề nghị đặt tên cho các Điều cho phù hợp với mẫu số 21 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
	Đã tiếp thu đặt tên cho các Điều trong Dự thảo Quyết định

	7
	Đề nghị xem xét, chia các hoạt động cụ thể tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 thành các điểm cho rõ ràng
	Đã tiếp thu chỉnh sửa tại Điều 1 của Dự thảo Quyết định

	8
	Khoản 3 Điều 1 dự thảo sử dụng ký hiệu “/” để thay cho ngôn ngữ tiếng Việt là không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và khoản 1 Điều 60 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP. Đề nghị chỉnh lý, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt để diễn đạt nội dung quy định.
	Đã tiếp thu lược bỏ ký hiệu “/”

	Về nội dung dự thảo Quyết định

	9
	a) Khoản 1 Điều 1 dự thảo quy định về phân cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, thực hiện một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố: “Đăng tải nội dung tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường (trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật doanh nghiệp theo quy định của pháp luật) và gửi kết quả tham vấn cho chủ dự án”.
Tuy nhiên, điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (được sửa đôi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP) quy định về hình thức tham vấn trong đánh giá tác động môi trường thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử: “Trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án đầu tư gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án kèm theo nội dung tham vấn theo mẫu quy định tại Phụ lục VIa ban hành kèm theo Nghị định này đến đơn vị quản lý trang thông tin điện tử của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường để tham vấn các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị đăng tải của chủ dự án đầu tư, đơn vị quản lý trang thông tin điện tử của cơ quan thẩm định có trách nhiệm đăng tải nội dung tham vấn. Việc tham vấn được thực hiện trong thời hạn 15 ngày đối với dự án đầu tư nhóm I quy định tại Phụ lục III, 10 ngày đối với dự án đầu tư nhóm II quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này, 05 ngày đối với dự án nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hết thời hạn tham vấn, đơn vị quản lý trang thông tin điện tử có trách nhiệm gửi kết quả tham vấn cho chủ dự án đầu tư”. 

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và khoản 4 Điều 62 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Quyết định này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ phân cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, không phân cấp phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Như vậy, nội dung tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của thành phố; do đơn vi quản lý trang thông tin điện tử của thành phố thực hiện. Do đó, nội dung quy định tại khoản 1 Điều 1 dự thảo là không phù hợp, đề nghị bỏ. Đồng thời, đề nghị bỏ quy định về trách nhiệm của Sở Nông nghiệp của Môi trường trong việc đăng tải nội dung tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường tại khoản 1 Điều 2 dự thảo cho thống nhất.
	Đã tiếp thu lược bỏ nội dung “Đăng tải nội dung tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường (trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật doanh nghiệp theo quy định của pháp luật) và gửi kết quả tham vấn cho chủ dự án” trong Dự thảo Quyết định
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	Điều 3 dự thảo: 

- Đoạn đầu quy định: "Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ký" là không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 67 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP; theo đó: "Văn bản phải xác định cụ thể ngày, tháng, năm có hiệu lực thi hành". Đề nghị chỉnh lý.
- Đoạn thứ hai quy định: “Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 20/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường hết hiệu lực thi hành”. Quyết định quy phạm pháp luật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quy định về hiệu lực của văn bản hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố là không phù hợp. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về việc xử lý các văn bản hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố.
	Đã tiếp thu chỉnh sửa tại Điều 3 của Dự thảo Quyết định

	III
	Sở Nội vụ
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	Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định rõ căn cứ pháp lý, tên, mã thủ tục hành chính đang thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đề xuất phân cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường.
	Căn cứ pháp lý, tên, mã TTHC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố:
Các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: số 973/QĐ-BNNMT ngày 18/4/2025 về việc công bố chuẩn hoá thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; số 2266/QĐ-BNNMT ngày 20/6/2025 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

(Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu bổ sung tại mục 1, phần I của Dự thảo Tờ trình)
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	Hiện tại, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phân tách các thủ tục hành chính theo từng bước thực hiện trong Dự thảo Quyết định phân cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, thực hiện một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố là chưa phù hợp.
	Nội dung phân cấp trong Dự thảo Quyết định không làm phân tách thủ tục hành chính, không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, không sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính. Quy trình thực hiện TTHC về môi trường đảm bảo tuân thủ theo thủ tục hành chính đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố. Dự thảo Quyết định chỉ phân cấp một số bước thực hiện trong quy trình TTHC cho Sở Nông nghiệp và Môi trường. 
- Các bước thực hiện đối với TTHC thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường căn cứ theo: 

+ Điểm a, d, e khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Khoản 9 Điều 34; Điều 35 và điểm b khoản 1 Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

+ Quyết định số 2266/QĐ-BNNMT ngày 20/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Các bước thực hiện đối với TTHC cấp giấy phép môi trường căn cứ theo: 

+ Khoản 3 Điều 41; điểm b, c, d khoản 2, khoản 3 Điều 43 và điểm b khoản 1 Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

+ Khoản 3, 4, 5, 6, 9 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ.

+ Quyết định số 2266/QĐ-BNNMT ngày 20/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Các bước thực hiện đối với TTHC cấp đổi giấy phép môi trường căn cứ theo:

+ Điểm b khoản 1 Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

+ Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chỉnh phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ.

+ Quyết định số 2266/QĐ-BNNMT ngày 20/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
- Các bước thực hiện đối với TTHC cấp điều chỉnh giấy phép môi trường căn cứ theo: 

+ Điểm b khoản 1 Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

+ Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chỉnh phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ.

+ Quyết định số 2266/QĐ-BNNMT ngày 20/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

- Các bước thực hiện đối với TTHC cấp lại giấy phép môi trường căn cứ theo: 

+ Điểm b khoản 1 Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

+ Khoản 5 Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chỉnh phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ.

+ Quyết định số 2266/QĐ-BNNMT ngày 20/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Các bước thực hiện đối với TTHC thẩm phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) căn cứ theo:

+ Khoản 3, khoản 5, khoản 6 và điểm b khoản 8 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

+ Quyết định số 973/QĐ-BNNMT ngày 18/4/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

(Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu chỉnh sửa tại Điều 2 của Dự thảo Quyết định phù hợp với quyết định công bố TTHC của Bộ Nông nghiệp và Môi trường)
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	Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung nêu trên; gửi lại Sở Nội vụ để tham gia cụ thể
	Sở Nông nghiệp và Môi trường có Văn bản số 6804/SNNMT-QLMT ngày 22/9/2025 tham vấn ý kiến Sở Nôi vụ (lần 2).

	IV
	Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường (Văn bản số 89/VP ngày 19/9/2025): Nhất trí với Dự thảo Quyết định.


